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Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

(có Danh sách cơ sở kèm theo). 

  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược 

và Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-

CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt; 

Theo quy định, các cơ sở kinh doanh dược phải định kỳ báo cáo về việc 

xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc phóng xạ, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất ; báo cáo xuất, nhập, tồn kho thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực gửi Sở Y 

tế . Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua các cơ sở thực hiện chưa nghiêm túc việc 

báo cáo; báo cáo chậm so với thời gian quy định, báo cáo không theo mẫu Bộ Y 

tế quy định, số liệu báo cáo không chính xác, đầy đủ gây khó khăn cho công tác 

quản lý kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt trên địa bàn. 

Để thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về công tác quản lý các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cụ thể: 

1. Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Kon Tum 

- Trước ngày 15 tháng 7 và trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo 06 

(sáu) tháng và báo cáo năm tương ứng về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng 

thuốc phóng xạ, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất theo Mẫu số 11, 12, 13 tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và gửi Sở Y tế. 

- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, lập báo cáo xuất, nhập, tồn kho 

thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực gửi Sở Y tế (được quy định tại Phụ lục VII 

kèm theo Thông tư 20/2017/TT-BYT); báo cáo theo Mẫu số 09 tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP. 
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- Báo cáo của cơ sở thực hiện đúng mẫu quy định của Bộ Y tế và thực 

hiện việc phân chia theo từng nhóm thuốc (nhóm thuốc nào cơ sở không sử dụng 

thì ghi rõ “Không”, ví dụ: Đơn vị không có xuất, nhập, tồn kho và sử dụng 

thuốc phóng xạ thì phải ghi rõ: Thuốc phóng xạ: “Không”). 

2. Các cơ sở bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

- Trước ngày 15 tháng 7 và trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo 06 

(sáu) tháng và báo cáo năm tương ứng về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất theo Mẫu số 

12 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và gửi Sở Y 

tế. 

- Báo cáo của các cơ sở thực hiện đúng mẫu quy định của Bộ Y tế và thực 

hiện việc tách từng nhóm thuốc (nhóm thuốc nào cơ sở không sử dụng thì ghi rõ 

“Không”, ví dụ: Đơn vị không có xuất, nhập, tồn kho và sử dụng thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện thì phải ghi rõ: Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện: “Không”). 

- Các cơ sở lưu ý chỉ báo cáo phân chia riêng thuốc kiểm soát đặc biệt, 

tránh trường hợp báo cáo tất cả các loại thuốc kinh doanh của cơ sở mình. 

3. Đề nghị các cơ sở khẩn trương thực hiện, trường hợp cơ sở không thực 

hiện đúng quy định về kinh doanh các thuốc phải kiểm soát đặc biệt thì Sở Y tế 

xem xét thu hồi phạm vi kinh doanh đối với các thuốc phải kiểm soát đặc biệt đã 

cấp cho cơ sở.  

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Ds Trần 

Thị Phượng (qua số ĐT: 0975099325, email: ttphuong.syt@kontum.gov.vn) để 

được hướng dẫn. 

 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai và thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(Phượng). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hòa 

 

         

  
 



DANH SÁCH CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 
 

STT Tên cơ sở 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Địa chỉ trụ sở chính 
Số GCN 

ĐKKD 
Phạm vi kinh doanh 

Số 

GDP/GPP 

         I. Cơ sở bán buôn 

1 

Công ty Cổ 

phần Dược - 

Vật tư y tế 

Kon Tum 

Huỳnh Thị 

Nguyên Thủy 

153 Bà triệu, phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

209/ĐKKDD-

KT 

Bán buôn thuốc bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2oC-

8oC (bao gồm: Thuốc hóa dược; thuốc dược liệu; thuốc cổ truyền; 

sinh phẩm; thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

02/GDP 

         II. Cơ sở bán lẻ 

1 

Nhà thuốc 

Long Châu 

959 

Phạm Văn Hiền 

496 Duy Tân, Phường 

Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

695/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ được bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2oC-8oC (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; trừ: Vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

623/GPP 

2 

Nhà thuốc 

Long Châu 

765 

Nguyễn Thị 

Diệu Thủy 

96 Phạm Văn Đồng, 

Phường Lê Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

671/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; trừ: Vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ) 

599/GPP 

3 

Nhà thuốc 

Long Châu 

795 

Bế Mai Hồng 

21-23 Võ Nguyên Giáp, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

663/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; trừ: Vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ) 

591/GPP 
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STT Tên cơ sở 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Địa chỉ trụ sở chính 
Số GCN 

ĐKKD 
Phạm vi kinh doanh 

Số 

GDP/GPP 

4 

Nhà thuốc 

Long Châu 

786 

Nguyễn Thị 

Nhật Hằng 

375 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Hà, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

660/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ được bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2oC-8oC (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; trừ: Vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

588/GPP 

5 

Nhà thuốc 

An Khang 

KonTum 

11739 

Đinh Duy 

Phương 

378 Trần Hưng Đạo, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

658/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; trừ: Vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

586/GPP 

6 

Nhà thuốc 

Thuận 

Hoàng II 

Nguyễn Phùng 

Tuấn Anh 

139 Hoàng Thị Loan, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

655/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; trừ: Vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất,  thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ) 

583/GPP 

7 

Nhà thuốc 

Long Châu 

537 

Ngô Thanh 

Duyên 

768 Phan Đình Phùng, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

643/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; trừ: Vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ) 

571/GPP 

8 
Nhà thuốc 

Thu Hằng 

Phạm Thế 

Vương 

64 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Quang 

Trung, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

600/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; trừ: Vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất,  thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ) 

528/GPP 
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STT Tên cơ sở 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Địa chỉ trụ sở chính 
Số GCN 

ĐKKD 
Phạm vi kinh doanh 

Số 

GDP/GPP 

9 
Nhà thuốc 

Bệnh viện 
Đinh Thị Hằng 

224 Bà Triệu, Phường 

Quang Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

599/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ được bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2oC-8oC (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; trừ: Vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất,  thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

527/GPP 

10 

Nhà thuốc 

Thuận 

Hoàng I 

Nguyễn Phùng 

Tú Anh 

46 Lê Hồng Phong, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

585/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; trừ: Vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất,  thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ) 

513/GPP 

11 

Nhà thuốc 

Long Châu 

132 

Lê Văn Nguyên 

59 Hoàng Văn Thụ, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

564/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ được bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2oC-8oC (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; trừ: Vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuốc 

phóng xạ) 

492/GPP 

12 
Nhà thuốc 

Thu Hà 

Nguyễn Thị Thu 

Hà 

276 Trần Khánh Dư, 

Phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

518/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; trừ vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ) 

446/GPP 



6 

 

 

STT Tên cơ sở 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Địa chỉ trụ sở chính 
Số GCN 

ĐKKD 
Phạm vi kinh doanh 

Số 

GDP/GPP 

13 
Nhà thuốc 

Hoàng Anh 

Hoàng Công 

Khẩn 

212 Trần Hưng Đạo, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

454/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; trừ: Vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ) 

381/GPP 

14 

Nhà thuốc 

Khoa 

Nguyên 

Ngô Đức Hoàng 

495 Nguyễn Huệ, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

433/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; trừ: Vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất,  thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ) 

360/GPP 

15 

Nhà thuốc 

Phương 

Tuyến 

Trần Thị Thanh 

Bình 

384 Bà Triệu, Phường 

Quang Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

590/ĐKKDD-

KT 

Mua thuốc để bán lẻ (bao gồm cả: Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; trừ: Vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất,  thuốc phóng xạ và Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ) 

518/GPP 

         Tổng cộng: 16 (Mười sáu) cơ sở. 
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